BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI DÙNG TRONG TRỒNG TRỌT
Cục BVTV nhận được ý kiến góp ý của: 23 sở NN và PTNT, 22 sở TN và MT, 4 phòng thử nghiệm, 7 đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT. Trong đó có 14 đơn vị đồng ý hoàn toàn (6 sở NN, 7 sở TN và MT và Cục  Trồng  trọt). Các ý kiến góp ý được tổng hợp chi tiết như sau:
	Mục
	Nội dung Dự thảo gửi xin ý kiến
	Ý kiến góp ý
	Đơn vị góp ý
	Ý kiến cq 
soạn thảo

	
	Tên quy chuẩn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt
	Tên quy chuẩn và đối tượng áp dụng không thống nhất:

Tiêu đề là Quy chuẩn quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt, có nghĩa là các loại hình trồng trọt (nói chung) khi sử dụng nước thải từ chăn nuôi đảm bảo các thông số để tưới đúng theo quy định của Quy chuẩn. Tuy nhiên ở mục 1.2 Đối tượng áp dụng lại là đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại tại Việt Nam có nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt.
	Sở NN và PTNT Ninh Thuận
	

	
	Tên tiếng Anh

National technical regulation on the effluent of livestock used in crop production
	National technical regulation on the livestock effluent to use in cultivation
	Viện Thổ nhưỡng nông hóa
	

	
	
	Rà soát lại
	Sở NN và PTNT Cà Mau
	

	1
	Quy định chung
	
	
	

	1.1.
	Phạm vi điều chỉnh
	Đề nghị xem xét, làm rõ phạm vi sử dụng nước thải chăn nuôi trong dự thảo là ‘trồng trọt” hay “hoạt động trồng trọt” theo quy định tịa Điều 2 Luật trồng trọt
	Bộ TN và MT
	

	
	Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn cho phép của các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt.
	Nghiên cứu lại phạm vi điều chỉnh để tránh chồng chéo với QCVN 62-MT:2016-BTNMT và QCVN 08-MT:2015-BTNMT 
	Sở NN và PTNT Hà Nội
	

	
	
	Đề nghị ghi rõ là loại thông số gì, thông số an toàn, thông số chất lượng hay thông số môi trường….?

	C. Hương- Phòng KH
	

	
	
	Sửa thành “… giới hạn cho phép của các thông số môi trường trong nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt”.
	Học viện NN VN
	

	
	
	Sửa thành: “…giới hạn cho phép của các thông số an toàn vềnước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt”.
	Cục Chăn nuôi
	

	
	
	Đề nghị quy định những trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn chứ không phải những trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh
	Sở TN và MT hải Dương


	

	
	Nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.


	“Nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải sử dụng chung (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này”
với lý do Việc bổ sung này sẽ đưa những hồ, ao, đầm nhỏ trong khuôn viên trang trại để phục vụ tưới cho cây trồng vào đối tượng áp dụng của Quy chuẩn. Điều này cũng giúp phân định rõ ràng phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn QCVN 62 của Bộ TNMT và Quy chuẩn này của Bộ NN&PTNT
	Mr Hinh – BQL các dự án NN 
	

	
	
	Rà soát lại cụm từ “vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định” cho rõ ràng, cụ thể
	Vụ Pháp chế
	

	
	
	Đề nghị xem xét, không cần thiết có nội dung này với lý do: theo quy định tại Luật BVMT 2014, nước thải xả ra nguồn tiếp nhận nước thải (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) được kiểm soát theo QCVN do Bộ TN và MT ban hành.
	Bộ TN và MT 
	

	
	
	Bổ sung: nước thải chăn nuôi trước khi dùng trong trồng trọt có phải xử lý đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT
	Sở TN và MT TP.HCM
	

	1.2.
	Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại tại Việt Nam có nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt.   


	Sửa cụm từ “cơ sở chăn nuôi trang trại’” thành “ cơ sở chăn nuôi có số lượng vật nuôi cụ thể” hoặc làm rõ ‘chăn nuôi quy mô trang trại là như thế nào” do trên thực tế hiện nay tiêu chí xác định chăn nuôi trang trại dựa vào giá trị kinh tế không căn cứ vào quy mô chăn nuôi (TT 27/2011/BNN và PTNT). Luật chăn nuôi 2018 cũng chỉ xác định hình thức chăn nuôi trang trại là “chăn nuôi tập trung tại khu vực chăn nuôi riêng biệt” mà không đề cập tới số lượng vật nuôi. Trên thực tế nhiều cơ sở chăn nuoi có số vật nuôi lớn, có lượng nước thải cao nhưng vẫn không được coi là trang trại chăn nuôi. Ngược lại nhiều trang trại chăn nuôi có số lượng vật nuôi thấp vẫn được công nhận là trang trại chăn nuôi. Việc giới hạn đối tượng nói trên sẽ dẫn đến nhiều cơ sở chăn nuôi muốn sử dụng nước thải của mình vào trồng trọt sẽ không thể áp dụng (đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi có kết hợp trồng trọt hoặc các trang trại trổng hợp có vả chăn nuôi và trồng trọt theo chu trình khép kín)
	Học viện NN VN
	

	
	
	Sửa thành: Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam sử dụng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt.   
	Cục Chăn nuôi
	

	
	
	Cân nhắc cụm từ “sở hữu” của tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi trang trại
	Vụ Pháp chế
	

	
	
	Đề nghị xem xét làm rõ “nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt” này chỉ dử dụng trong nội vi “ cơ sở chăn nuôi trang trạ: hay có xét tới trường hợp vận chuyển ra địa điểm bên ngoài cơ sở để xử lý, sử dụng
	Bộ TN và MT
	

	
	
	Sửa thành: “Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có liên quan đến hoạt động sử dụng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt”.  Do ngoài chủ sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại thì các tổ chức, cá nhân khác vẫn có thể thực hiện hoạt động mua bán, sử dụng nước thải chăn nuôi.
	Sở NN và PTNT Cần Thơ
	

	
	
	Quy mô chuồng trại của cơ sở phải được quy định cụ thể ở mức độ (diện tích, số lượng vật nuôi,…), lưu lượng nước thải (m3) bao nhiêu thì phải tuân thủ theo các thông số về chất lượng nước thải (đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ). Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ, quy chuẩn này chỉ áp dụng cho các cơ sở chăn nuôi sử dụng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt có diện tích chuồng trại, lưu lượng nước thải,… cụ thể là bao nhiêu, mức độ nào?
	Sở NN và PTNT Ninh Thuận
	

	
	
	Làm rõ quy mô của cơ sở chăn nuôi trang trại và bổ sung quy định đối với trường hợp nước thải chăn nuôi hộ gia đình tái sử dụng trong trồng trọt
	Sở TN và MT Bà Rịa –Vũng Tàu
	

	
	
	Làm rõ quy mô  hoặc cơ sở pháp lý đối với trường hợp nào là cơ sở, trường hợp nào là trang trại để thuận tiện áp dụng
	Sở TN và MT Bình Dương, Lâm Đồng
	

	
	
	Bổ sung đối tượng áp dụng là các cơ sở chăn nuôi hộ gia đình nhỏ lẻ
	Sở TN và MT Đồng Nai
	

	1.3
	 Giải thích từ ngữ
Nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt là nước thải ra từ các hoạt động chăn nuôi đáp ứng quy định tại Quy chuẩn này.


	Giải thích rõ cụm từ “trồng trọt” bao gồm những  hoạt động gì?
Như vậy cần nói rõ nước thải này sử dụng tưới cho cây trồng 
	Viện Thổ nhưỡng NH
Sở NN và PTNT Hưng Yên
	

	
	
	Sửa thành: Nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt là nước thải ra từ các hoạt động chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy định tại Quy chuẩn này để sử dụng trong trồng trọt.
	Cục Chăn nuôi
	

	
	
	Đề nghị giải thích rõ về thuật ngữ “dùng trong trồng trọt” hoặc cụ thể hóa quy định tịa điểm b khoản 3 Điều 59 Luật Chăn nuôi 2018
	Bộ TN và MT
	

	
	
	Giải thích rõ cụm từ “Nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt” 
	Sở NN và PTNT Hà Nội
	

	
	
	Nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt là nước thải ra từ hoạt động nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản các loài gia súc, gia cầm và được sử dụng cho mục đích trồng trọt
	Sở NN và PTNT Cà Mau
	

	1.4
	Tài liệu viện dẫn

- Luật Chăn nuôi;

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
	Bổ sung tài liệu viện dẫn:

Luật Trồng trọt
	Phạm Quang Hà – Viện MTNN

Bộ Tài nguyên và MT
	

	
	
	Bổ sung:

 QCVN 08:2008/BTNMT về chất lượng nước mặt;
QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu;
	Viện Thổ nhưỡng NH
	

	
	
	Bổ sung Luật Thú y
	Cục Thú y
	

	
	
	Bổ sung:

- Luật Bảo vệ môi trường 2014
	Bộ Tài nguyên và MT, Sở TN và MT Đồng Nai
	

	
	
	- Trình bày rõ nội dung Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu được viện dẫn trong dự thảo QC
	Bộ Tài nguyên và MT
	

	
	
	Bổ sung: Nghị định 40/2019/NĐ- CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
	Sở Tài nguyên và MT Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Nai, Nghệ An
	

	2
	Quy định kỹ thuật

Giá trị giới hạn của các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt  được quy định tại Bảng 1.
	Sửa thành: Giá trị giới hạn của các thông số an toàn về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt  được quy định tại Bảng 1.
	Cục Chăn nuôi
	

	
	Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt 
	Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số an toàn về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt 
	Cục Chăn nuôi
	

	
	
	Sửa đơn vị trong bảng mg/l thành mg/L
	Quatest 1; 

C. Hương _ Phòng KH
	Đã tiếp thu

	
	
	giá trị tới hạn các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt cần thiết phải có quy định cụ thể về loại hình sản xuất được áp dụng để phù hợp với quy chuẩn.
	Sở NN và PTNT Ninh Thuận
	

	
	
	Nêu rõ căn cứ đề xuất 12 thông số như dự thảo. Trong đó QCVN 62-MT:2016/BTNMT  Quy chuẩn KT quốc gia về nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải gồm 06 thông số
	Sở TN và MT Quảng Ninh


	

	
	
	Bỏ các thông số kim loại nặng ở bảng 1 do với đặc thù của ngành chăn nuôi thì trong nước thải không có kim loại nặng
	
	

	
	1. pHH2O: ≥  5,5 và ≤ 9;


	Chuẩn hóa giá trị giới hạn theo quy định, cụ thể: 5,5-9
	Bộ TN và MT
Sở  TN và MT Hải Dương, Hưng Yên
	

	
	2. Clorua (Cl-): ≤ 600 mg/l;
	≤ 350 mg/L 
 (theo cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT)


	Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH; Quatest 2; Viện Thổ nhưỡng NH

Học viện NN VN

Sở NN và PTNT Hòa Bình, Đăk Nông, Hải Phong, Hưng Yên, Tây Ninh; 
	

	
	
	≤ 1.000 mg/L 
 
	Cty CP thực phẩm sữa TH
	

	
	
	Cao hơn 1,7 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT
	Sở TN và MT Kon Tum
	

	
	3. Asen (As): ≤ 0,05 mg/l;


	
	
	

	
	4. Cadimi (Cd): ≤ 0,01 mg/l ;


	≤ 0,15 mg/L
	Cty CP thực phẩm sữa TH
	

	
	5. Crom tổng số (Cr): ≤ 0,1 mg/l;


	≤ 0,5 mg/L (theo cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT)


	Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH

Quatest 3

Học Viện NN VN
	

	
	
	≤ 0,04 mg/L (theo cột B1, bảng 1, mục 2 QCVN 08:2015)
	Quatest 2
	

	
	
	≤ 0,2 mg/L 
	Cty CP thực phẩm sữa TH
	

	
	
	Chỉnh sửa bổ sung giá trị giới hạn của Crom (VI) và Crom (III) vì trong nước thải Crom (VI) có mức độ đọc cao hơn Crom (III) 
	Sở TN và MT Phú Thọ
	

	
	6. Thủy ngân (Hg): ≤ 0,001 mg/l;


	≤ 0,01mg/L

Tại QCVN 6-1:2010/BYT: Mực giới hạn đối với nước khoáng thiên nhiên là 0,001mg/l và nước uống đóng chai là 0,006 mg/l (nước có chất lượng tốt hơn nhưng lại quy định giá trị tương đương hoặc cao hơn) 
	Quatest 2
	

	
	7. Đồng (Cu): ≤ 0,5 mg/l;


	4 mg/L
	Vinamilk

Cty CP thực phẩm sữa TH
	

	
	
	1 mg/L (theo QCVN 1:2009/BYT)
	Vinacontrol TPHCM
	

	
	8. Chì (Pb): ≤ 0,05 mg/l;


	≤ 0,5 mg/L
	Cty CP thực phẩm sữa TH
	

	
	9. Fecal coli : ≤ 200 MPN/ml;


	105
	Vinamilk

Cty CP thực phẩm sữa TH
	

	
	
	Fecal Coliform hoặc Coliform chịu nhiệt  do không có chỉ tiêu Fecal coli 

500 MPN/ 100 mL;
	Quatest 3
	

	
	
	200 MPN/100 ml (theo QCVN 08-MT: 2015; QCVN: 39-MT: 2011)
	Viện Thổ nhưỡng NH
	

	
	
	MPN/100 ml;
	Sở NN và PTNT Quảng Ngãi
	

	
	
	Theo QCVN -02: 2009/BYT (QC kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt có quy định về chỉ số E.Coli hoặc  Coliform chịu nhiệt ngưỡng tối đa cho phép 20 vk/100 ml. Nếu 1 VK cho ra 1 khuẩn lạc (CFU) thì chỉ số của dự thảo cao hơn gấp 10 lần. Trường hợp trang trại chăn nuôi sử dụng nước thải theo ngưỡng của dự thảo tưới cho rau ăn lá, rau ăn quả có gây nguy hiểm cho người tiêu dụng hay không. Do đó cần nghiên  cứu lại chỉ số này hoặc áp dụng theo chỉ số quy định tại QCVN số 02 của Bộ Y tế
	Sở NN và PTNT Hậu Giang
	

	
	
	100 MPN/100 ml;
	Sở NN và PTNT Tây Ninh
	

	
	10. Coliform: ≤ 7.500 MPN hoặc CFU/100 ml;
	2 x107
	Vinamilk
	

	
	
	≤ 5.000 MPN/100 mL

(theo cột B1, bảng 1, mục 2 QCVN 62-MT:2016)
	Quatest 3 

Quatest 2 

Sở Tài nguyên và MT Phú Thọ, Quảng Trị
	

	
	
	Bỏ  đơn vị tính CFU/100 ml vì phép thử màng lọc không khả thi cho đối tượng nước thải chăn nuôi
	Quatest 1
	

	
	
	Xếp trước thông số Fecal coli 
	Quatest 1
	

	
	
	106
	Cty CP thực phẩm sữa TH
	

	
	
	7.500
	Bộ TN và MT
	

	
	11. Salmonella: Không phát hiện hoặc âm tính (CFU/25 ml).
	Salmonella spp (CFU/ 50 mL)
	Quatest 3
	

	
	12. Kẽm (Zn): ≤ 2 mg/l
	Chuyển lên mục 9 cùng với các kim loại nặng
	Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH

Phạm Quang Hà – Viện MTNN

Quatest 1

Cục Chăn nuôi
	Đã tiếp thu

	
	
	4 mg/L
	Vinamilk
	

	
	
	≤ 1,5 mg/L (theo cột B1, bảng 1, mục 2 QCVN 08:2015)
	Quatest 2

Viện Thổ nhưỡng NH

Học viện NN VN

Sở NN và PTNT Tây Ninh
	

	
	
	3 mg/L (theo QCVN 1:2009/BYT)
	Vinacontrol TP.HCM
	

	
	Bổ sung
	
	
	

	
	
	Bổ sung thêm các thông số  E.coli, 
Bổ sung thêm các thông số  E.coli: 1,1 x 103 MPN/g hoặc MPN/g (ml)

Bổ sung thêm các thông số  E.coli: Không phát hiện hoặc âm tính
	Cục Thú y

Sở NN và PTNT Cần Thơ

Sở NN và PTNT Vĩnh Phúc
	

	
	
	BOD5, COD
	Cục Thú y,
Sở TN và MT Bình Dương, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai

	

	
	
	- Tổng thể chất thải rắn hòa tan;


	Sở NN và PTNT Yên Bái;
Sở TN và MT An Giang, Bình Dương
	

	
	
	Tổng chất rắn lơ lửng
	Sở TN và MT Quảng Ngãi
	

	
	
	- Sun phát (SO​4​2-);


	Sở NN và PTNT Yên Bái
	

	
	
	- Sun phát (SO​2​-);


	Sở TN và MT An Giang, Bình Dương
	

	
	
	- Oxy hòa tan (DO);


	Sở NN và PTNT Yên Bái

Sở TN và MT An Giang, Bình Dương, Lâm Đồng
	

	
	
	- Tỷ số hấp thụ Natri (SAR);


	Sở NN và PTNT Yên Bái

Sở TN và MT An Giang, Bình Dương, Lâm Đồng
	

	
	
	- Vi khuẩn kháng kháng sinh;


	Sở NN và PTNT Yên Bái
	

	
	
	- Ký sinh trùng đường ruột (giun, sán).


	Sở NN và PTNT Yên Bái
	

	
	
	Bo (B)
	Sở TN và MT An Giang, Bình Dương
	

	
	
	TSS
	Sở TN và MT Bình Dương, Lâm Đồng, Đồng Nai
	

	
	
	Tổng Ni tơ
	Sở TN và MT Bình Dương, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai
	

	
	
	Tổng Phốt pho
	Sở TN và MT Bình Dương, Lâm Đồng
	

	
	
	Giới hạn dư  lượng kháng sinh
	Sở TN và MT PT.HCM
	

	
	
	Bổ sung quy định ngoài các thông số đã quy định tại QCVN về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt, các  thông số khác phải tuân thủ theo QCVN 62-MT: 2016?BTNMT
	Sở TN và MT Hưng Yên
	

	
	
	Bổ sung quy định về giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải chăn nuôi theo QCVN 62-MT: 2016?BTNMT
	Sở TN và MT Đồng Nai
	

	3
	Phương pháp xác định
	Theo quy định tại Điều 3 Luật TC và QCKT thì TCVN là tự nguyện áp dụng, QCVN là bắt buộc áp dụng. Khi dẫn chiếu tại thông tư ban hành QCVN về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt thì những quy định tự nguyện áp dụng sẽ thành bắt buộc áp dụng. Vì vậy đề nghị rà soát kỹ những quy đinh tại  các TCVN được quy định thành TCVN để áp dụng đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý
	Vụ pháp chế
	

	3.1
	Lấy mẫu để xác định giá trị các thông số trong nước thải chăn nuôi sử dụng cho trồng trọt thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau:
	Sửa thành: Lấy mẫu để xác định giá trị các thông số an toàn về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau:
	Cục Chăn nuôi
	

	
	TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu.
	
	
	

	
	- TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.


	TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu
	Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH; C. Hương- Phòng KH; Quatest 2; Viện Thổ nhưỡng NH; Bộ TN và MT
	

	
	- TCVN 5999-1995 (ISO 5667-10:1992) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước thải.
	Bỏ
	Phạm Quang Hà – Viện MTNN
	

	
	- TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo.
	Bỏ
	Phạm Quang Hà – Viện MTNN
	

	
	
	Bổ sung

- TCVN 8880:2011 (ISO 19458:2006) Chất lượng nước – Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật.
	C. Hương- Phòng KH
	

	3.2
	Phương pháp xác định giá trị các thông số chất lượng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức chứng nhận quốc tế:
	Phương pháp xác định giá trị các thông số an toàn về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức chứng nhận quốc tế: 
	
	

	
	
	Lựa chọn phương pháp thử mới nhất hiện hành, ưu tiên cho các phương pháp thử dành cho đối tượng nước thải, cụ thể là theo SMEWW phiên bản năm 2017

Bổ sung thành phần tên gọi của bảng 2 do trong mục 2 có bảng 1
	Quatest 1
	

	
	
	Bổ sung tiêu đề của bảng 2: phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số của nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt
	Sở NN và PTNT  Cà Mau
	

	
	
	Phương pháp phân tích cập nhật theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT
	Sở NN và PTNT Đồng Nai
	

	
	1. pH: - TCVN 6492-2011 (ISO 10523-2008) - Chất lượng nước;


	1. pH: - TCVN 6492-2011 (ISO 10523-2008) - Chất lượng nước - Xác định pH.


	Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH; C. Hương- Phòng KH
	

	
	- SMEWW 2550 B - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định pH.
	Bỏ vì đây là phương pháp xác định nhiệt độ


	C. Hương- Phòng KH
	

	
	2. Clorua (Cl-): TCVN 6194-1996 (ISO 9297-1989) - Chất lượng nước - Xác định Clorua. Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp MO).
	US EPA Method 300.1 mod
	Vinamilk
	

	
	
	Clorua hòa tan (Cl-): tránh nhầm lẫn là Clorua tổng

Bổ sung

TCVN 6494-1: 2011 

SMEWW 4110 B: 2017


	Quatest 3
	

	
	3.Asen (As): TCVN 6626-2000 (ISO 11969-1996). Chất lượng nước - Xác định asen. Phương pháp đo hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua).
	ISO 17378-2:2014.  Do ISO viện dẫn (ISO 11969-1996) hết hiệu lực  
	C. Hương- Phòng KH
	

	
	
	Bổ sung 

SMEWW 3120 B: 2017

SMEWW 3114 C: 2017

EPA Method 200.8
	
	

	
	
	TCVN 8467-2010 
	 Vinamilk
	

	
	
	SMEWW 3125 B: 2017


	Quatest 2
	

	
	4. Cadimi (Cd):

TCVN 6197-2011 (ISO 5961-1994) - Chất lượng nước - Xác định cadimi bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử.

- TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
	TCVN 9291-2018 
	Vinamilk
	

	
	
	SMEWW 3120 B: 2017

EPA Method 200.8
	Quatest 3
	

	
	
	SMEWW 3113 B: 2017

SMEWW 3125 B: 2017
	Quatest 2
	

	
	5. Tổng Crom (Cr): TCVN 6222-2008 (ISO 9174-1998). Chất lượng nước - Xác định crom tổng - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử.

- SMEWW 3111.B:2012;

- SMEWW 3120.B:2012;
	- SMEWW 3111.B:2017;
	Vinamilk
	

	
	
	SMEWW 3120 B: 2017

EPA Method 200.8
	Quatest 3
	

	
	
	SMEWW 3125 B: 2017
	Quatest 2
	

	
	6. Thủy ngân (Hg)

- TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006), Chất lượng nước - Xác định thủy ngân - Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử. 

- TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999), Chất lượng nước - Xác định thủy ngân.
	ISO 12846:2012. Do ISO viện dẫn (ISO 17852:2006) hết hiệu lực  
	C. Hương- Phòng KH
	

	
	
	AOAC Official Method 971.21
	Vinamilk
	

	
	
	SMEWW 3112 B: 2017

EPA Method 200.8
	Quatest 3
	

	
	
	SMEWW 3125 B: 2017
	Quatest 2
	

	
	7. Đồng (Cu):

- TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

- EPA 6010.B;

- SMEWW 3111.B:2012;

- SMEWW 3120.B:2012;
	- SMEWW 3111.B:2017;
	Vinamilk
	

	
	
	SMEWW 3120 B: 2017

EPA Method 200.8
	Quatest 3
	

	
	
	SMEWW 3125 B: 2017
	Quatest 2
	

	
	8. Chì (Pb): 

- TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
	TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986 (E)) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
	Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH
	

	
	
	- TCVN 9290-2018 
	Vinamilk
	

	
	
	SMEWW 3120 B: 2017

EPA Method 200.8
	Quatest 3
	

	
	
	SMEWW 3113 B: 2017; SMEWW 3125 B: 2017
	Quatest 2
	

	
	9. Fecal coli: - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990 (E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất);
	TCVN 6187 - 1 : 2009 (ISO 9308 - 1 : 2000) Chất lượng nước – phát hiện và đếm Eschericna coli và vi khuẩn Coliform – Phần 1: Phương pháp màng lọc
	C. Hương- Phòng KH
	

	
	
	Sửa thành Fecal Coliform
	Quatest 3Quatest 3
	

	
	10. Coliform: - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất);

- SMEWW 9221.B:2012;
	TCVN 6187 - 1 : 2009 (ISO 9308 - 1 : 2000) Chất lượng nước – phát hiện và đếm Eschericna coli và vi khuẩn Coliform – Phần 1: Phương pháp màng lọc.


	C. Hương- Phòng KH
	

	
	
	Sửa thành Coliform chịu nhiệt

Bổ sung phương pháp SMEWW 9222D: 2017 (CFU) và 9221E: 2017 (MPN)

SMEWW 9221B: 2017 (MPN) và 9222B: 2017 (CFU)
	Quatest 3
	

	
	11. Salmonella: TCVN 9717:2013
	TCVN 9717:2013 (ISO 19250:2010) Chất lượng nước – Phát hiện Samonella spp
	Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH
	

	
	
	TCVN 10780-1:2017
	Vinamilk
	

	
	12. Kẽm (Zn): - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

- EPA 6010.B;

- SMEWW 3111.B:2012;

- SMEWW 3120.B:2012;: 
	TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986 (E)) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.


	Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH
	

	
	
	SMEWW 3125 B: 2017
	Quatest 2
	

	
	Các thông số quy định trong Quy chuẩn này chưa có tiêu chuẩn quốc gia hướng dẫn phương pháp phân tích thì áp dụng các tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế.


	Bỏ quy định này do các thông số  quy định trong dự thảo đều đã có phương pháp thử

Bổ sung thêm “các phòng thử nghiệm có thể áp dụng phương pháp phân tích có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn do cơ quan có thẩm quyền chỉ định.”


	C. Hương- Phòng KH
	

	
	
	Cho phép sử dụng các phương pháp phân tích tương đượng hoặc cao hơn các phương pháp được liệt kê tại bảng trong mục 3.2
	Quatest 1
	

	4.
	Tổ chức thực hiện
	
	
	

	4.1.
	Cục Chăn nuôi là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.
	Sửa thành: Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chăn nuôi và thú y có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.
	Cục Thú y
	

	
	
	Sửa thành: Cục BVTV chủ trì phối hợp với Sửa thành: Cục Chăn nuôi và Cục trồng trọt chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.
	Cục Chăn nuôi
	

	
	
	Cục Chăn nuôi là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT  chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn,thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.
	Vụ Pháp chế
	

	
	
	Sửa thành:Cục Chăn nuôi là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi trong nông nghiệp chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh phổ biến, hướng dẫn chi tiết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.
	Sở NN và PTNT Quảng Ngãi
	

	
	
	Sửa “ Cục Chăn nuôi “ thành “Cục Trồng trọt”
	Sở NN và PTNT Hòa Bình
	

	
	
	Xem xét việc tổ chức thực hiện cho phù hợp với các quy định hiện tại trọng nước thải chăn nuôi tại QCVN62-MT:2016/BTNMT
	Sở TN và MT An Giang
	

	
	
	Cục Chăn nuôi và các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.
	Sở TN và Quảng Trị
	

	4.2.
	Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích viện dẫn trong quy chuẩn này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới.


	
	
	

	
	Tài liệu tham khảo
	QCVN 14-MT: 2015/BTNMT
	Quatest 3
	

	1
	Luật chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
	
	
	

	2
	Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
	
	
	

	3
	QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi;
	Bổ sung cụm từ “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”
	Sở TN và MT Hưng Yên
	

	4
	QCVN 08:2008/BTNMT về chất lượng nước mặt;
	Bỏ
	Quatest 2

Cục Thú y

Sở NN và PTNT Đăk Nông
	

	
	
	Bổ sung: QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (được ban hành theo Thông tư 65/2015/TTBTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/3/2015);
	Bộ TN và MT

Sở NN và PTNT Đăk Nông, Đông Nai

Sở TN và MT An Giang, Hưng Yên, Nghệ An
	

	
	
	Bổ sung cụm từ “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”
	Sở TN và MT Hưng Yên
	

	5
	QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt;


	Bổ sung cụm từ “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”
	Sở TN và MT Hưng Yên
	

	6
	QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu;

	Bỏ
	Quatest 2

Quatest 3

Cục Thú y

Bộ TN và MT

Sở NN và PTNT Đăk Nông

Sở TN và MT NGhệ An
	

	7
	Philippine nation standard PNS/BAFS 183:2016: Organic Soil Amendments;
	Sửa thành: Philippine Nation Standard 
	Cục Chăn nuôi
	

	8
	Effluent Mangment Guidelines for Diary Sheds in Australia, 1999;
	Rà soát chỉnh sửa tên
	Sở TN và MT Cà Mau
	

	9
	Use of effluent by irrigation, department of environment and conservation, Australia;
	Use of effluent by irrigation, Department of Environment and Conservation, Australia;
	Cục Chăn nuôi
	

	10
	Environmental Guidelines: Use of effluent by irrigation, Department of Environment and Conservation, Australia, 2004. 

	Mục 9 và 10 trùng nhau
	Sở TN và MT Cà Mau
	

	
	Đề nghị bổ sung
	
	
	

	
	Quy định về quản lý
	Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung quy định nước thải chăn nuôi dung trong trồng trọt phải không gây mất an toàn cho con người và môi trường trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, phải được dử dụng hợp lý và đúng mục đích
	Bộ TN và MT
	

	
	
	Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung quy định  cơ sở phải thực hiện báo cáo, giám sát chất lượng môi trường xung quanh (bao gồm đất, nước mật, nước ngầm, không khí)
	Bộ TN và MT
	

	
	
	Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung cụ thể giá quy định tại điểm c khoản 3 Điều 59 Luật chăn nuôi 2018 trong trường hợp có xét tới vận chuyển “nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt” ra khỏi cơ sở (nêu tại mục đổi tượng áp dụng)
	Bộ TN và MT 
	

	
	
	Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung quy định hoặc hướng dẫn tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở về việc quản lý, báo cáo khối lượng, chất lượng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt trong 1 khoảng thời gian (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm
	Bộ TN và MT
	

	
	
	Có văn bản thuyết minh căn cứ xây dựng dự thảo QC, đặc biệt là nội dung về quy định KT, số lượng các thông số và giá trị giới hạn của các thông số trong nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt (Bảng 1 )
	Bộ TN và MT
	

	
	
	Bổ sung các quy định về quản lý đối với nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt trong quá trình thu gom vận chuyển, lưu giữ, đảm  bảo lượng nước thải này phải được sử dụng hợp lý, đúng mục đích, phù hợp với quy mô chăn nuôi, quy mô tưới và không gây ảnh hưởng tới sưc khỏe con người, không làm suy giảm chất lượng môi trường (đất, không khí, nước mặt, nước dưới mặt đất,)
	Bộ TN và MT
	

	
	
	Bổ sung quy định cụ thể các điều kiện kỹ thuật kèm theo như: loại cây trồng; diện tích tưới phù hợp với lưu lượng nước thải (diện tích tới phải liền kề hay có khoảng cách tối đa bao nhiêu so với nguồn nước thải); ao, hồ, lưu chứa nước thải trong trường hợp các cơ sở chăn nuôi không sử dụng hết do điều kiện thời tiế; phương án tưới (thiết bị, đường ống phân phối nước tới); 
Khoảng cách an toàn với khu dân cư xung quanh và với ao, hồ, kênh, rạch.... để tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường do nước mưa rửa trôi
	Sở TN và MT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng
	

	
	
	Quy định lượng nước thải chăn nuôi tiếp nhận trên 1 đơn vị diện tích đất trồng trọt
	Sở TN và MT An Giang, Quảng Ninh
	

	
	
	Quy định rõ loại cây trồng được sử dụng 
	Sở TN và MT  Quảng Ninh
	

	
	
	Lượng nước thải (dư lượng ni tơ) được phép bón cho 1 đơn vị diện tích trong vòng 1 năm
	Sở TN và MT  Thành phố HCM
	

	
	
	Theo quy định của Nghị định số 127/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  có quy định:

- Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc (khoản 2 Điều 13);

- Bộ và cơ quan ngang bộ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có trách nhiệm thông báo công khai (khoản 3 Điều 14);

- Bộ và cơ quan ngang bộ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hiện các công việc (Khoản 6 Điều 16):

+ Quy đinh chi tiết trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy;
+ Tổ chức xem xét, đánh giá, xác nhận năng lực theo quy định của Bộ KH và CN để chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy tương ứng với quy chuẩn kỹ thuật do mình ban hành.

- Các quy định tại khoản 7 Điều 16

Các nội dung này chưa được đề cập trong dự thảo
	Sở TN và MT  Nghệ An
	


